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1 0150448046 163030 NGUYỄN HOÀNG ÁN 07/06/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Trung 9A 21,75 1 4 A8

2 0150578413 163022 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 12/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A3 36,25 1 4 A8

3 0132089627 163020 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 05/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 33,25 1 4 A8

4 0150336947 134025 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 31/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Phú 9C 21,75 3 4 A8

5 0150676752 164053 NGUYỄN THỊ LAN ANH 06/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Bình Yên 9A3 21,75 2 4 A8

6 0150676676 164090 VƯƠNG THỊ MINH ANH 24/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Bình Yên 9A2 22,00 2 4 A8

7 0132089632 163059 HOÀNG MẠNH CƯỜNG 27/04/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 21,25 1 4 A8

8 0118013038 163047 ĐINH THỊ LINH CHI 20/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Trung 9A 38,75 1 4 A8

9 0151163042 032125 NGUYỄN CHÂU KHÁNH CHI 17/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiên Phương 9A 22,00 2 4 A8

10 0118013194 163053 NGUYỄN MAI CHINH 31/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Trung 9B 34,25 1 4 A8

11 0150578381 163065 BÙI PHƯƠNG DUNG 11/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 37,75 1 4 A8

12 0151570012 163066 HOÀNG THỊ DUNG 06/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A1 33,75 1 4 A8

13 0150734475 134157 NGUYỄN VĂN DŨNG 21/04/2009 Nam Hà Nội THCS Đông La 9A5 22,00 2 4 A8

14 0150578017 163068 ĐINH ĐÌNH DUY 18/10/2009 Nam Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A1 22,25 1 4 A8

15 0150578419 163070 NGUYỄN HỮU DUY 29/04/2009 Nam Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A3 21,75 1 4 A8

16 0151214824 095032 VÕ MINH ĐỨC 24/11/2007 Nam Hà Nội PTCS Nguyễn Đình Chiểu 9A2 33,75 2 4 A8

17 0150648651 164326 PHƯƠNG THỊ THANH HIỀN 20/09/2009 Nữ Hà Nội THCS Thạch Hòa 9D 21,75 2 4 A8

18 0151570063 163118 NGÔ HUY HOÀNG 04/06/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 20,75 1 4 A8

19 0151570065 163136 NGUYỄN MẠNH HÙNG 22/11/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 27,25 1 4 A8

20 0118013010 163139 NGUYỄN DUY HƯNG 18/10/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Trung 9A 30,75 1 4 A8

21 0150356794 136434 NGUYỄN ĐỨC KHIÊM 24/08/2009 Nam Hà Nội THCS Liệp Tuyết 9B 21,75 2 4 A8

22 0132152778 163166 HOÀNG THÙY LINH 28/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 31,00 1 4 A8

23 0118013017 163174 NGUYỄN TÙNG LONG 26/11/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Trung 9A 25,25 1 4 A8

24 0150578358 163185 BÙI NGỌC MAI 16/05/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiến Xuân 9A1 22,00 1 4 A8

25 0150383981 163186 BÙI THỊ SAO MAI 29/03/2009 Nữ Hà Nội THCS Đông Xuân 9B 22,00 1 4 A8

26 0150681042 164549 PHÍ ĐÌNH MẠNH 13/11/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Xã 9C 21,50 2 4 A8

27 0150648656 164570 ĐẶNG TRÀ MY 31/03/2009 Nữ Hà Nội THCS Thạch Hòa 9D 21,50 2 4 A8

28 0118012960 163211 KIỀU NHẬT NAM 20/03/2009 Nam Hà Nội THCS Yên Trung 9A 31,25 1 4 A8

29 0151160286 032552 VŨ HỒNG NGÂN 02/03/2009 Nữ Hà Nội THCS Tiên Phương 9E 22,50 2 4 A8
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30 0150424718 136626 KIỀU MINH NGỌC 11/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Ngọc Liệp 9D 21,50 2 4 A8

31 0150381654 136633 PHÙNG MINH NGỌC 26/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Hòa Thạch 9C 21,75 2 4 A8

32 0150681046 165025 NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT 07/04/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Xã 9C 22,00 2 4 A8

33 0132152788 163234 BÙI THANH NHÀN 21/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 33,50 1 4 A8

34 0132152789 163236 NGUYỄN THỊ NHÀN 31/05/2009 Nữ Hòa Bình THCS Yên Bình 9A1 31,75 1 4 A8

35 0150378711 135051 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 11/04/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Hòa 9B 21,50 2 4 A8

36 0118012978 163244 LÊ CẨM NHUNG 26/06/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Trung 9A 30,75 1 4 A8

37 0132152791 163253 PHẠM VĂN PHONG 27/07/2008 Nam Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 22,25 1 4 A8

38 0118013184 163273 NGUYỄN HỒNG SƠN 30/11/2009 Nam Hòa Bình THCS Yên Trung 9B 21,50 1 4 A8

39 0132152795 163277 PHẠM THU TÂM 22/11/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 36,50 1 4 A8

40 0150471640 085388 NGUYỄN VŨ TUẤN 10/02/2009 Nam Hà Nội THCS An Khánh 9A5 30,75 3 4 A8

41 0150648667 163307 ĐỖ MINH THÚY 14/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Thạch Hòa 9D 30,75 1 4 A8

42 0151570054 163311 KIỀU THỊ MINH THƯ 05/01/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A2 37,25 1 4 A8

43 0150424728 137249 KIỀU THỊ THÙY TRANG 01/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Ngọc Liệp 9D 22,25 2 4 A8

44 0150680985 165247 NGUYỄN HOÀNG TRANG 15/10/2009 Nữ Hà Nội THCS Tân Xã 9A 22,50 2 4 A8

45 0139523996 089425 NGUYỄN THỊ THU TRANG 07/12/2009 Nữ Hà Nội THCS Song Phương 9C 21,50 3 4 A8

46 0150470903 085371 NGUYỄN BẢO TRÂN 08/10/2009 Nữ Hà Nội THCS An Khánh 9A4 30,75 3 4 A8

47 0150681205 165333 NGUYỄN QUỐC VIỆT 17/01/2009 Nam Hà Nội THCS Tân Xã 9A 21,75 2 4 A8

48 0118012953 163367 NGUYỄN HOÀNG VŨ 05/07/2009 Nam Bình Dương THCS Yên Trung 9A 30,75 1 4 A8

49 0151570078 163369 CAO HOÀNG VY 23/08/2009 Nữ Hà Nội THCS Yên Bình 9A3 22,00 1 4 A8

Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Hữu Việt

Thạch Thất, ngày 01 tháng 8 năm 2024

HIỆU TRƯỞNG Người lập biểu


